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BẢN TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc14216][bookmark: _Toc81886461]I. Tên nhóm/cá nhân dự thi
1. Họ và tên (cá nhân hoặc trưởng nhóm dự án): Phạm Văn Phú
2. Số điện thoại:	0388 359545
3. Địa chỉ Email:	19005322@lttc.edu.vn
4. Danh sách thành viên trong nhóm
	Họ và tên
	Năm thứ
	Chuyên ngành
	Kinh nghiệm, sở trường cho dự án

	Phạm Văn Phú
	Năm 3
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Điều phối công việc và gia công, thi công sản phẩm

	Trần Hoàng Khan
	Năm 3
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thiết kế sản phẩm và gia công, thi công sản phẩm


[bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc81886462]II. Tóm tắt dự án
[bookmark: _Toc7111][bookmark: _Toc81886463]1.  Ý tưởng chính của dự án:
Xuất phát từ nhu cầu rất cao trong gia công uốn các chi tiết thép tấm, thép hộp với các hình dạng khác nhau ở các cơ sở sản xuất, chế tạo. Bên cạnh đó, để gia công các chi tiết này, ta cần phải sử dụng các máy chuyên dụng mới thực hiện được. Trong quá trình gia công, máy sẽ tạo áp lực để làm biến dạng thép để nhận được các chi tiết có hình dạng và kích thước mong muốn. Ở nhiều cơ sở sản xuất hiện nay đã có thiết bị máy móc chuyên dùng để chế tạo các chi tiết dạng trụ trơn rỗng. Các cơ sở thường sử dụng các loại máy có kết cấu đơn giản nên trong quá trình sử dụng cho năng suất và chất lượng không cao, còn ở các công ty lớn thường sử dụng các máy nhập từ nước ngoài với kích thước, giá thành cao và trong nhiều trường hợp không phù hợp với khả năng và quy mô của các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.
Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rất cần các máy uốn đa năng với giá thành hợp lý để phục vụ đào tạo, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
Máy uốn thép đa năng được tạo ra với kích thước tinh gọn nhưng vẫn đầy đủ chức năng uốn thép tấm, hộp với nhiều biên dạng khác nhau cùng với giá thành phải chăng sẽ là lựa chọn phù hợp cho các cơ sở sản xuất với quy mô không quá lớn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu.
Với thiết kế tinh gọn cùng các bánh xe phục vụ nhu cầu khi cần di chuyển tới các phân xưởng khác hoặc đi công trình. 
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2021, nhóm dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm chính thức.
[bookmark: _Toc10467][bookmark: _Toc81886464]2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án: 
Sản phẩm được thiết kế chủ yếu với 3 trục, kích thước gọn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về uốn thép tấm, thép hộp với nhiều biên dạng khác nhau. Việc vận hành sản phẩm tương đối dễ dàng, không tốn nhiều nhân công vận hành.
Giá trị mà sản phẩm mang lại rất thiết thực là sự đa dụng, tính linh động, giá thành phải chăng:
- Sự đa dụng: Tạo hình các chi tiết kim loại tấm, hộp với nhiều hình dáng khác nhau. Ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: Chế tạo bồn bể áp lực nồi hơi, téc chứa, chế tạo đường ống áp lực, dẫn dầu, khí…
- Tính linh động: Với thiết kế tinh gọn, được tích hợp bánh xe bên dưới khung máy sẽ rất tiện lợi khi ta muốn di chuyển từ phân xưởng này đến phân xưởng khác hoặc mang đi công trình…
- Giá thành phải chăng: Với các tính năng đa dạng so với các sản phẩm của các hãng khác ở cùng phân khúc thì giá sản phẩm của dự án là một lợi thế.
[bookmark: _Toc24649][bookmark: _Toc81886465]3. Mục tiêu của dự án: 
Dự án ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong gia công tạo hình kim loại dạng uốn, cùng với mong muốn tích hợp nhiều chức năng cho sản phẩm, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng trong quá trình vận hành.
Phát triển và hoàn thiện sản phẩm hướng tới thị trường trong nước để dần thay thế các máy móc nhập khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa mạnh về vốn trong việc đầu tư trang thiết bị ngoại nhập. Bên cạnh đó; dự án sẽ đáp ứng một số yêu cầu trong đào tạo nghề, chế tạo các mô hình, học cụ khác, phục vụ nghiên cứu khoa học…
[bookmark: _Toc1497][bookmark: _Toc81886466]4. Xác định thị trường mục tiêu:
 	Đối tượng khách hàng cần hướng đến là các cơ sở sản xuất, chế tạo vừa và nhỏ; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…
[bookmark: _Toc14860][bookmark: _Toc81886467]5. Xác định đối thủ cạnh tranh và điểm khác biệt của dự án: 
· [bookmark: _Toc81886468][bookmark: _Toc22076]Máy uốn thép bằng tay của công ty TNHH SX TM Cơ khí Sài Gòn:
[image: D:\LTT\2020-2021\HK2\De tai khoi nghiep\MAy uon tam\Hinh anh\images (2).jpg]
Hình 1: Máy uốn thép tay quay
- Giá thành: 7,200,000VNĐ.
- Vận hành thủ công, đòi hỏi công nhân vận hành có tay nghề cao.
- Năng suất thấp, chỉ uốn được những chi tiết mỏng.
- Chỉ đặt cố định, không di chuyển được.
· [bookmark: _Toc81886469]Máy uốn cơ mini của công ty TNHH Chế tạo máy miền Nam:
[image: ]
Hình 2: Máy uốn cơ mini
- Giá thành: 14,500,000 VNĐ.
- Chuyên dùng để uốn thép tấm.
- Chiều cao quá thấp, khó thao tác
- Chỉ đặt cố định, không di chuyển được.
· So sánh: 
- Ở cùng tầm giá, thay vì mua máy uốn thép bằng tay của công ty TNHH SX TM Cơ khí Sài Gòn với năng suất thấp, vận hành thủ công thì khách hàng có thể thêm một ít tiền để mua Máy uốn thép đa năng được trang bị động cơ với năng suất và chất lượng cao hơn cùng nhiều tính năng.
- Máy uốn thép đa năng có giá thành thấp hơn nhiều so với máy uốn thép mini của công ty TNHH Chế tạo máy miền Nam nhưng có thể uốn cả thép tấm lẫn thép hộp.
- Thiết kế cân đối, thuận lợi cho tư thế người vận hành.
- Sản phẩm của dự án được thiết kế bánh xe rất tiện lợi để di chuyển so với các máy khác chỉ có thể đặt cố định.
[bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc81886470]6. Dự báo tài chính:
Hiện nay, nhóm chúng tôi đã thực hiện xong sản phẩm đầu tiên cùng với đầy đủ các bản vẽ thiết kế sản phẩm, các bản vẽ gia công cơ khí, quy trình chế tạo. Nếu có nhà đầu tư hợp lý thì nhóm sẽ có thêm nhiều cơ hội để hạ giá thành sản phẩm, chuyên môn hóa sản xuất. Sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường vào đầu tháng 11 năm 2021.
Qua các năm tiếp theo, chúng em sẽ tập trung nghiên cứu thêm nhiều tính năng mới cho sản phẩm để thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng đồng thời tăng cường sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường ngày càng rộng hơn.


[bookmark: _Toc81886471]BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN
[bookmark: _Toc81886472]1. Giai đoạn của dự án.
- Dự án “Thiết kế, chế tạo máy uốn thép đa năng” đã được hình thành với đầy đủ các bản vẽ thiết kế, bản vẽ gia công cùng với sản phẩm mẫu đã được chế tạo và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhóm đang lên kế hoạch triển khai sản xuất sản phẩm dự án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về gia công uốn thép tấm, hộp với nhiều hình dạng khác nhau ở các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ. Tại đây, các cơ sở vẫn đang sử dụng các máy có kết cấu đơn giản ít chức năng, năng suất và chất lượng không cao. Bên cạnh đó, các máy uốn công nghiệp ngoại nhập lại có giá thành rất cao nên các cơ sở chưa có khả năng tiếp cận. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ uốn kim loại, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng rất cần các máy uốn đa năng để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Sản phẩm ra đời sẽ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu trên cùng với mức giá phải chăng.
[bookmark: _GoBack]- Dự kiến vào tháng 11 năm 2021; những sản phẩm đầu tiên của dự án sẽ được tung ra thị trường; đồng thời tăng cường quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
- Từ năm 2022; dự án sẽ được ổn định sản xuất với các đơn đặt hàng đều đặn và bắt đầu mang lại lợi nhuận.
[bookmark: _Toc81886473]2. Mô hình sản phẩm
[image: ]
Hình 3: Mô hình 3D Máy uốn thép đa năng
[bookmark: _Toc81886474]2.1. Thiết bị thi công
- Cơ khí
+ Khung máy
+ Trục chủ động
+ Trục ép
+ Khung gá trục
+ Các gối đỡ trục
+ Cụm bộ truyền xích
+ Các trục vít và tay quay điều chỉnh hành trình trục ép
+ Các chân đế máy
+ Các bánh xe
+ Các tấm vách
+ Các loại bulông M8, M10 tiêu chuẩn
- Điện
+ Mô tơ giảm tốc
+ Tay bấm điều khiển
[bookmark: _Toc81886475]2.2. Bản vẽ mô hình
[image: I:\De tai khoi nghiep\MAy uon tam\3d-page-001.jpg]
Hình 4: Cấu tạo của máy uốn thép đa năng
[image: I:\De tai khoi nghiep\MAy uon tam\3d2-page-001.jpg]
Hình 5: Kích thước tổng thể của sản phẩm
[image: ]
Hình 6: Sản phẩm máy uốn thép đa năng đang trong giai đoạn hoàn thiện
Bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm Máy uốn thép đa năng
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị

	Kích thước tổng thể của máy
	mm
	585 x 350 x 854

	Trọng lượng máy
	kg
	80

	Chiều dày vật liệu uốn
	mm
	1 ÷ 4

	Chiều dài vật liệu uốn
	mm
	350 ÷ 2000

	Chiều rộng vật liệu uốn
	mm
	10 ÷ 400

	Đường kính trục uốn
	mm
	50

	Công suất động cơ
	kW
	0,4

	Tốc độ uốn thép
	mm/s
	30



[bookmark: _Toc81886476]2.3.  Nguyên lý hoạt động
Chi tiết gia công sẽ được đặt trên hai trục dưới (hay còn gọi là trục chủ động). Sau đó, ta điều chỉnh trục giữa (trục ép) thông qua 2 tay quay để nén chặt và tạo đường cong cho chi tiết. Khi hai trục phía dưới quay sẽ làm cho chi tiết di chuyển theo. Khi uốn, ta cần cho trục chạy đến khi hết chiều dài cần uốn nhưng không được cho chi tiết tuột ra khỏi 3 trục, sau đó tiếp tục cho chi tiết chạy ngược lại. Lặp lại trình tự nêu trên kết hợp với việc điều chỉnh lực nén thông qua hai tay quay điều chỉnh hành trình trục ép đến khi nào đạt được bán kính mong muốn thì dừng lại.
[image: ]
Hình 7: Sơ đồ bố trí trục chủ động và trục ép trên máy uốn
[image: ]
Hình 8: Quá trình uốn kim loại
[bookmark: _Toc81886477]3. Thuyết minh về mô hình kinh doanh
[bookmark: _Toc81886478]3.1. Lợi ích mang lại:
Máy uốn thép đa năng là một loại sản phẩm có nhiều tính năng tạo hình kim loại với các hình dáng như uốn cong thành hình trụ tròn, hình vòng cung, hình côn...Bên cạnh việc có thể uốn thép tấm thì máy còn có thể uốn thép hộp so với các máy uốn chuyên dụng khác chỉ có thể uốn dạng tấm hoặc dạng hộp riêng biệt. Với sự tích hợp nhiều chức năng trong cùng một sản phẩm cùng với mức giá hợp lý sẽ giúp cho các cơ sở sản xuất giảm được chi phí đầu tư nhiều loại máy móc chuyên dụng, giảm không gian bố trí máy móc.
Sản phẩm được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: chế tạo bồn bể áp lực, nồi hơi, téc chứa, chế tạo đường ống áp lực, dẫn dầu, khí…, chế tạo bình cứu hỏa, bình gas, khí hóa lỏng và rất nhiều các ứng dụng khác.
Với thiết kế tinh gọn cùng với việc tích hợp bánh xe, nên sản phẩm sẽ mang đến sự tiện lợi khi muốn di chuyển từ phân xưởng này đến phân xưởng khác hoặc mang đi công trình…
[image: C:\Users\Admin\Downloads\fdfdf.png]
Hình 9: Một số sản phẩm có chi tiết được chế tạo từ máy uốn thép
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Picture1hjhjhj.png]
Hình 10: Các biên dạng tạo hình trên máy uốn thép đa năng
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Untitled   đfd.png]
Hình 11: Khả năng công nghệ của máy uốn thép đa năng
[bookmark: _Toc81886479]3.2. Khách hàng tiềm năng:
Các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ với các mặt hàng đa dạng rất cần những máy uốn với nhiều công năng và giá thành phải chăng như máy uốn thép đa năng. Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rất cần các công nghệ uốn thép để đào tạo và chế tạo các mô hình, đề tài nghiên cứu nhưng việc tiếp cận máy móc còn rất hạn chế do giá thành thương mại còn ở mức cao và chủ yếu được nhập từ nước ngoài. Cho nên, máy uốn thép đa năng ra đời sẽ đáp ứng những trở ngại đó.
[bookmark: _Toc81886480]3.3. Các kênh phân phối đến khách hàng:
Tư vấn giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến các cửa hàng kinh doanh máy móc, thiết bị cơ khí, các xưởng gia công chế tạo máy.
Phân phối thông qua kênh bán hàng online, qua website phân phối sản phẩm, qua các cửa hàng chuyên bán thiết bị, máy móc cơ khí.
[bookmark: _Toc81886481]3.4. Các kênh marketing, tiếp cận đến khách hàng:
Khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. Tiếp thị trên các kênh online, website, quảng cáo trên truyền hình, các cửa hàng bán máy móc, thiết bị cơ khí.
[bookmark: _Toc81886482]3.5. Tổ chức sản xuất/kinh doanh:
Bắt đầu triển khai giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng bán máy móc, thiết bị cơ khí; các xưởng gia công vừa và nhỏ. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá sả phẩm qua các kênh online (Website, Facebook). Bắt đầu từ các thành phố lớn rồi sau đó mở rộng thị phần ra các tỉnh.
Ban đầu sản xuất đơn chiếc, song song với đó nhóm sẽ tiến hành kêu gọi hợp tác đầu tư cùng kinh doanh để có thể giảm thành sản phẩm và tăng năng lực sản xuất.
[bookmark: _Toc81886483]3.6. Chuẩn bị nguồn lực:
Nhóm hiện tại có 2 thành viên chuyên ngành cơ khí nên phụ trách mảng thiết kế, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm.
Nhóm đang cần thành viên chuyên về marketing, sales để tiếp thị và đưa được sản phẩm đến khách hàng hoặc nhóm có sẽ thuê người chuyên về marketing và sales.
[bookmark: _Toc81886484]3.7. Những đối tác kinh doanh chủ yếu:
Các cửa hàng bán sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí; trên các trang bán hàng online. Sau một năm, nhóm sẽ triển khai đến các cửa hàng tại các tỉnh.
[bookmark: _Toc81886485]

3.8. Cơ cấu chi phí:
3.8.1. Chi phí đầu tư ban đầu:
[image: ]
[bookmark: _Toc81886486]3.8.2. Chi phí đầu tư cho một sản phẩm:
[image: ]
[bookmark: _Toc81886487]3.8.3. Chi phí lương nhân viên:
- Chi phí lương nhân viên trong năm 2022:
[image: C:\Users\Admin\Downloads\111.PNG]
- Chi phí lương nhân viên từ năm 2023 đến năm 2027:
[image: ]
3.8.4. Chi phí hoạt động:
- Chi phí hoạt động trong năm 2022:
[image: ]
- Chi phí hoạt động trong năm 2023-2027:
[image: ]


3.8.5. Kế hoạch khấu hao tài sản:
- Kế hoạch khấu hao 2022:	
[image: ]
- Kế hoạch khấu hao 2023-2024:
[image: ]
3.9. Dòng doanh thu:
3.9.1. Dòng doanh thu năm 2022:
[image: ]
3.9.2. Dòng doanh thu năm 2023-2027:
[image: ]
3.10. Hiệu quả của dự án:
3.10.1. Hiệu quả của dự án năm 2022:
[image: ]
[image: ]
3.10.2. Hiệu quả của dự án năm 2023-2027:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc81886488]4. Tự đánh giá tác động của dự án:
- Quy mô tiềm năng của dự án: Nếu dự án được triển khai thành công, thì sản phẩm này sẽ được sử dụng rộng rãi ở phân khúc thị trường các cơ sở sản xuất chế tạo vừa và nhỏ …cũng như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Tính khả thi của dự án: Nhu cầu gia công các chi tiết uốn dạng tấm, hộp với các biên dạng khác nhau là rất cần thiết ở các cơ sở sản xuất, chế tạo cơ khí…đặc biệt là các sản phẩm phục vụ gia đình, chế biến thực phẩm, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, đào tạo…
- Tiềm năng lợi nhuận của dự án: 
+ Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm.
+ Lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư sản xuất chuyên nghiệp.
- Tính sáng tạo của dự án: Máy uốn thép đa năng là một loại máy chuyên dụng tích hợp nhiều tính năng dùng để tạo hình không chỉ thép tấm mà còn cả thép hộp với các hình dáng khác nhau ngoài uốn cong thành hình trụ tròn còn có thể tạo hình vòng cung, hình côn… 
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường: Đây là sản phẩm máy chuyên dụng không thể thiếu trong các xưởng chế tạo máy. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường có nhiều hãng, nhiều mẫu mã và nhiều mức giá khác nhau nhưng giá thành ở mức cao nên với máy uốn thép đa năng của dự án với nhiều chức năng mà giá thành phải chăng nên rất phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nên khi sản phẩm ra đời sẽ vẫn chiếm một mảng thị phần nhất định.
- Lợi ích của xã hội khi triển khai dự án: Máy uốn thép đa năng ra đời mang lại việc làm cho công nhân vận hành máy và một số tính năng được tích hợp. Sản phẩm dự án góp phần tạo ra các sản phẩm phục vụ nhiều ngành công nghiệp như: chế tạo bồn bể áp lực nồi hơi, téc chứa, chế tạo đường ống áp lực, dẫn dầu, khí…, chế tạo bình cứu hỏa, bình gas, khí hóa lỏng và rất nhiều các ứng dụng khác.
[bookmark: _Toc81886489]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh)
- Chiến lược: 
+ Trong năm đầu tiên, nhóm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các trang bán hàng online, website, các cửa hàng chuyên bán và phân phối máy móc, thiết bị cơ khí…Tăng cường chăm sóc khách hàng nhằm tạo uy tín tốt để xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ khách hàng để đưa ra các giải pháp tối ưu cho sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai. 
+ Từ năm thứ 2 trở đi, nhóm sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng và hình dáng của sản phẩm, tăng cường quảng bá và tiếp thị qua nhiều kênh bán hàng khác.

BẢNG 15: PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
Tạo hình kim loại tấm và ống với nhiều biên dạng khác nhau, được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp với giá thành phải chăng; thiết kế các bánh xe tiện lợi trong việc di chuyển.
	Nhìn nhận về cơ hội (O)
 Cơ hội đưa sản phẩm thành công ra thị trường là không nhỏ, nếu có sự đầu tư đúng đắn và hiệu quả, sản phẩm sẽ đem lại thành công trong tương lai

	Điểm cần khắc phục (W)
Giới hạn về kích thước gia công.

	Thách thức cần vượt qua (T)
Cần phải cải tiến để có thêm nhiều tính năng mới, tạo hình những chi tiết có kích thước lớn hơn nữa.





KẾT LUẬN

Ý tưởng dự án: "Thiết kế, chế tạo máy uốn thép đa năng", với mong muốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được máy với nhiều tính năng mà giá thành phù hợp; cũng như đáp ứng một phần nhu cầu đào tạo, nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sản phẩm ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu gia công uốn ngày càng đa dạng trong các ngành công nghiệp. Thông qua các bảng số liệu tài chính thì đây là một dự án khả thi, lợi nhuận đem lại năm đầu chưa cao nhưng sẽ ngày càng tăng trong các năm tiếp theo nếu được đầu tư đúng cách và bài bản. Tuy nhiên, dự án cũng đề ra những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận hành để kịp thời khắc phục, cụ thể :
- Rủi ro khi dự báo nhu cầu mua hàng từ các trung tâm chưa chính xác, chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng mục tiêu.
- Trong thời gian đầu kinh doanh, việc lưu kho và phương thức giao nhận hàng hóa có thể sẽ không đáp ứng được tiêu chí giao hàng nhanh với chi phí lưu kho thấp.
[bookmark: _Toc527289207]Từ những rủi ro trên, dự án dự kiến các biện pháp khắc phục rủi ro như sau :
+ Thứ nhất, cần cập  nhật, phân tích các thông tin phản hồi liên quan đến hàng hóa và nhu cầu của khách hàng mục tiêu nhằm đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm và mức độ hài lòng cao nhất có thể phục vụ.
+ Thứ hai, xác định và dự báo nhu cầu của khách hàng để xác định lượng hàng lưu kho phù hợp, tránh tình trạng chậm trễ giao hàng gây mất lòng tin của khách hàng.
+ Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng: giao hàng tận nơi, đổi trả dễ dàng, thuận tiện.
+ Thứ tư, quản lý đơn hàng một cách khoa học, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quảng cáo sản phẩm và giao dịch mua bán sản phẩm.
Tóm lại, đây là một dự án đem lại lợi ích tài chính, do đó dự án này nên đầu tư kinh doanh vào thực tế từ đầu tháng 11 năm 2021.
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BANG 1: BANG TiNH CHI PHi PAU TU BAN PAU NAM 2022
Sin phim: My udn thép da ning

HANG MUC PAU TU'

Thiét bj lam vige
Ghé vin phong
- rT—

Bi¢n phip bin hang/ thiét bi an ninh
May in hoa don Xprinter S81IH

DVT: don;

PON GIA | THANH TIEN

455,000 910,000
] 14,369,000

389,000 389,000

Phan mém quan ly

1,800,000 1,800,000

Hé thong béo chay

1,590,000 3,180,000

Bing ron, o roi, van phong phim

22,800,000

Chi phi trang tri ni thit, xdy dung mt bing
4x10m

12,000,000

Lép dat dién thogi, internet | 1 [ Heténg [ 1.900.000 1,900,000

Thiét ké website

8,900,000 8,900,000

T T ronccone: 39.235.000
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BANG 2: BANG DAU TU 1 SAN PHAM THUC TE
Sin phim: My uén thép da niing

SO LUQNG . THANH TIEN

™ HANG MUC (i |PONGIAVND) T UG

I_|Khung may 1 250,000 250,000
2 [Tryc chu dong 2 110.000 220,000
3 [Trucép 1 100.000 100,000
4 |Khung gé truc 2 100.000 200.000
5 6

6_|B§ truyen xich 2 350.000

7 |Tryc vit 2 55.000 110,000
8 [trinh tryc ép 2 10,000 20,000
9 [Chan d& miy ] 25.000 100.000
10 [Bénh xe 1 65.000 260.000
11 [ Tam vach 4 55.000 220,000
12 [Bulong M8 3 3.000 24,000
13 [Bulong M10 4 5.000 20,000
14 [M6 to giam 8¢ 1 1,580,000 1,580,000
15 |Tay bam diu khién 1 155,000 155,000

Céc vat tur khac (day di ! 200,000

16 |que han, ...) 200.000
17 |Chi phi gia cong 900,000

TONG CONG

5,419,000
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BANG 3: BANG LUONG NHAN VIEN DU’ KIEN NAM 2022

NHAN VIEN SL[ rtHiNG THANG | THANG THANG THANG | THANG | THANG | THANG [ THANG | THANG [ THANG [ THANG
12022 212022 32022 42022 52022 6/2022 712022 82022 912022 102022 1172022 1212022
Quan 1y 1 9.500.000[  9.500.000]  9.500.000]  9.500.000| 9.500.000 [ 9.500.000] 9.500.000] 9.500.000[ 9.500.000] 9.500.000] 9.500.000 14.250.000
Phu trich truyén thong, ban| 1 7,000,000 7.000,000| 7,000,000) 7,000,000 7,000,000 7,000,000] 7,000,000 7,000,000 7,000,000] 7,000,000 7,000,000( 10,500,000
hang
Phu trich thiét k&, lip dat_| | 7.000.000]  7.000.000]  7.000.000]  7.000.000]  7.000.000]  7.000.000] 7.000.000]  7.000.000]  7.000.000] 7.000.000]  7.000.000] 10.500.000
TONG 3 23,500,000/ 23,500,000] 23,500,000 23,500,000 23,500,000( 23.500,000( 23.500,000] 23.500,000] 23,500,000/ 23,500.,000( 23,500.000( 35,250,000}
TONG LUONG NAM 2022 141,000,000
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BANG 4: BANG LUONG NHAN VIEN DU KIEN TU NAM 2023-2027
Luong nam sau tang so voi nam trude la 5%

NHAN VIEN AM 2023 | NAM 2024 | NAM 2025 | NAM 2026 | NAM 2027
[Quanly |

1| 119,700.000f 125,685,000 131.969.250] 138.567.713| 145.496,098

1]
Phu trach truyén thong, ban 88,200,000 92,610,000f 97,240,500 102,102,525| 107,207,651

Phu tréch thidt ké, lap dat 264.600.000] 277.830.000] 291.721.50 306.307.575] 321.622.954
TONG 352.800.000] 370.440,000] 388.962.00! 408.410.100] 428.830.605
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BANG 5: BANG CHI PHI HOAT DPONG NAM 2022

TT |Hang muc THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG
et 12022 | 272022 | 372022 412022 512022 612022 712022 82022 92022 | 1012022 | 112022 | 1212022
1| Chi phi bao bi 210.000] 240.000[  300.000[  330.000]  390.000]  450.000]  540.000]  630.000]  660.000]  690.000]  720.000[  750.000
2 [Van phong phdm | 120.000[ 120.000]  120.000]  120.000]  120,000]  120,000]  120.000]  120.000]  120.000]  120.000]  120.000] 120,000
Chi phi khéc 80.000]  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
TONG CONG 410,000]  440,000]  500,000] 530,000 590,000  650,000]  740.000]  830.000] 860,000  890,000] 920,000 950,000]
TONG NAM 2022 3,120,000
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BANG 6: BANG CHI PHI HOAT PONG NAM 2023-2027
Chi phi bao bi tang 10% so véi

TT |Hang muc Niam 2023 | Nam 2024 | Nam 2025 | Nam 2026 | Nam 2027
1 |Chiphibaobi [10,692,000{11,484,000] 13,068,000] 14,652,000| 15,840,000
2 |Van phong pham | 2,880,000] 3,168,000 3,484,800 3,833,280] 4,216,608
3 |Chi phi khac 1,357,200| 1,465.200) 1,655,280 1,848,528| 2,005,661

TONG CONG 14,929,200/16,117,200| 18,208,080 20,333,808| 22,062,269
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G 7: KE HOACH KHAU HAO NAM 2022
Phurong phap: Khau hao theo duong thing

Théigian | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG
KH (nim) | 12022 212022 32022 412022 512022 612022 712022 82022 92022 102022 | 112022 | 1272022

39,235,000 38,145,139] 37,055,278| 35965417| 34,875.556] 33,785.694| 32,695,833 31,605,972 30,516,111] 29.426,250| 28,336,389| 27,246,528]
i 3 2.066.000] 2.008.611] 1.951.222] 1.893.833] 1.836.444] 1.779.056] 1.721.667| 1.664.278| 1.606.889| 1.549.500] 1.492.111] 1.434.722
Bién phap ban hang/Thiét bj an 3
ninh

14.369.000| 13.969.861| 13.570.722| 13.171.583| 12.772.444| 12.373.306| 11.974.167| 11.575.028| 11.175.889| 10.776.750| 10.377.611| 9.978.472

Chi phi khéc 3 22.800.000] 22.166.667| 21.533.333| 20.900.000] 20.266.667| 19.633.333| 19.000.000| 18.366.667| 17.733.333| 17.100.000| 16.466.667| 15.833.333
2_[Khiu hao trong ky 1,089,861 1,089,861 1,089.861] 1,089,861 1,089,861 1,089,861 1,089,861] 1,089.861] 1,089,861 1,089,861 1,089,861 1,089,861
Chi phi thiét bj 3 57389 57389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389 57.389
Bién phap ban hang/Thiét bj an 3 399.139|  399.139]  399.130[  399.139]  399.130]  399.139]  399.139|  399.130]  399.139]  399.139|  399.139]  399.139
Chi phi khac 3 633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333]  633.333] 633333
3 |Gia tri tai san cuéi ky 38,145,139| 37,055,278] 35,965,417 34,875,556| 33,785,694] 32.695.833| 31,605972| 30,516,111] 29.426.250] 28,336.389| 27,246,528| 26,156,667,
Chi phi thiét bi 3 2.008.611] 1.951.222[ 1.893.833| 1.836.444] 1.779.056] 1.721.667] 1.664.278] 1.606.889| 1.549.500] 1.492.111] 1434.722] 1.377.333

f:;phﬂpbanhﬂng €t bjan 3 13.969.861| 13.570.722| 13.171.583| 12.772.444| 12.373.306| 11.974.167| 11.575.028| 11.175.889| 10.776.750| 10.377.611| 9.978.472| 9.579.333

Chi phi khac 3 22.166.667| 21.533.333| 20.900.000| 20.266.667| 19.633.333| 19.000.000| 18.366.667| 17.733.333| 17.100.000| 16.466.667| 15.833.333| 15.200.000
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BANG 8: KE HOACH KHAU HAO NAM 2023-2024
Phuong phép: Khéu hao theo dudng thing

STT|Hang Muc Ig’{":ng;:; 2023 2024
1 |Gia tri tai san ddu ky 26,156,667| 13,078,333
Chi phi thiét bi 3 1,377.333] 688,667
Chi phi bién phap ban hang 3 9,579,333| 4,789,667
Chi phi thiét bi khac 3 15,200,000| 7,600,000
2 |Khiu hao trong ky 13,078,333| 13,078,333
Chi phi thiét bi 3 688,667| 688,667
Chi phi bién phap ban hang 3 4,789,667| 4,789,667
Chi phi thiét bi khac 3 7,600,000] 7,600,000
3 |Gi4 tri tai san cudi ky 13,078,333 0
Chi phi thiét bi 3 688.667 0
Chi phi bién phap ban hang 3 4,789,667 0
Chi phi thiét bi khac 3 7,600,000 0
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BANG 9: BANG TINH TOAN DOANH THU NAM 2022

Sin pham: May uén thép da nang

Noi dung R R R R R THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG THANG
THANG 1/2022| THANG 22022 | THANG 32022 | THANG 42022 | THANG 52022 | "0 e 2002 o202 L0209 109 Ta0r
1. Luong san pham bén 1a 7 s 10 i1 13 is is 21 2 2 2 >
2 Don gid 8,590,000 8,590,000 8,590,000 8,590,000 §.590.000 | §.590.000 | 8.590.000 | 8.590.000 |  §590.000 | §.590.000 |  8.590.000 |  8.590,000
3. Doanh thu 50.130.000 | 68.720.000 | _ 85.900.000 | _ 94.490.000 |  111.670.000 | 128.850.000 | 154.620.000 | 180.390.000 | 188.980.000 | 197.570.000 | 206.160.000 | 214.750.000
TONG DOANH THU NAM 2022 1,692,230,000
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BANG 10: BANG TINH TOAN DOANH THU DU KIEN NAM 2023 - 2027

Sén phAm: Msy udn thép da ning

N6i dung
2023 2024 2025 2026 2027
1. Luong san pham ban ra 324 348 396 444 480
2. Pon gia 8.490.000 8.490.000 8.290.000 8.150,000 8.150,000
3. Doanh thu 2.750.760.000 | 2,954,520,000 | 3.362.040.000 | 3.769.560.000 | 4.075.200.000
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BANG 11: BANG KET QUA KINH DOANH HANG THANG CUA NAM 2022

THANG
STT D THANG 1/2022 | THANG 2/2022| THANG 3/2022 | THANG 4/2022 | THANG 572022 | THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG
6/2022 712022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022

1_|TONG DOANH THU 60,130,000 | 68,720,000 |  85900,000 | 94,490,000 | 111,670,000 | 128,850,000 | 154,620,000 | 180,390,000 | 188,980,000 | 197,570,000 | 206,160,000 | 214,750,000

I_|TONG CHIPHI 69939361 |  75817,861 | 87,574,861 | 93453361 | 105210361 | 116967,361 | 134,602,861 | 152,238,361 | 158,116,861 | 163995361 | 169,873,861 | 187,502,361

1 |Biénphi 38,343,000 | 43,792,000 | 54,690,000 | 60,139,000 | 71,037,000 | 81935000 | 98,282,000 | 114,629,000 | 120,078,000 | 125527000 | 130,976,000 | 136425000

- |MuaNVL sin phim 37933000 |  43352,000 | 54,190,000 |  59.609.000 | 70447.000 | 81285000 | 97,542,000 | 113,799,000 | 119218,000 | 124,637,000 | 130,056,000 | 135475000

- |chi phi hoat dong 410,000 440,000 500,000 530,000 590,000 650,000 740,000 830,000 860,000 890,000 920,000 950,000

2 |Dinhphi 31596361 | 32025861 | 32,884,861 | 33314361 | 34173361 | 35032361 | 36320861 | 37,609,361 | 38038861 | 38468361 | 38.897.861 | 51077361

- |cP tién lvong 23500000 | 23,500,000 | 23,500,000 |  23,500.000 | 23500000 | 23,500.000 | 23,500,000 | 23500000 | 23,500,000 | 23500000 | 23,500,000 | 35250000

- _|CP Marketing 3,006,500 3,436,000 4,295,000 4,724,500 5,583,500 | 6442500 | 7,731,000 9,019,500 9,449,000 9.878,500 | 10,308,000 | 10,737,500

- |CP khiuhao 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861 1,089.861

- |cPiaivay - - - - - - - - - - - -

- |CP thué mat bing - - - - - - - - - - - -

- _|cP dién, nuse 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 | 2,000,000 | 2000000 | 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Chi phi dién thoai, intetnet 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000] _ 2,000,000] 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Loi nhuan trusc thué (9.809.361)| _ (7,097.861)| (1,674,861 1,036,639 6,459,639 | 11,882,639 | 20,017,139 | 28,151,639 | 30863139 | 33,574,639 | 36,286,139 | 27,247,639

- [ Thu€ mén bai 1,000,000

- [Thué GTGT 2%) 1,202,600 1,374,400 1,718,000 1,889,800 2233400 | 2,577,000 | 3092400 | 3,607,800 3,779,600 3,951,400 4,123.200 4,295,000

-~ [TETNDN (1%) _ 601,300 687,200 859,000 944,900 1,116,700 | 1,288,500 | 1,546,200 1,803,900 1,889,800 1,975,700 2,061,600 2,147,500
Lgi nhudn sau thué (12,613261) _ (9.159461)|  (4251,861)|  (1,798061)| 3109539 | 8,017,139 | 15378,539 | 22,739939 | 25,193,739 | 27,647,539 | 30,101,339 | 20,805,139
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BANG 12: BANG LUU CHUYEN TIEN MAT NAM 2022

. THANG 1/2022 | THANG 2/2022 | THANG 3/2022 | THANG 4/2022 | THANG 5/2022 | THANG THANG THANG THANG THANG THANG THANG
NaM 6/2022 712022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022
Tién mat o dau thing 39235000 | (11,673.400) (19303,000)|  (21,965,000)| _ (22,143.200)| (17,353,800)| (7.596.800)]  9.611,600 | 34,271,400 | 61,415,000 | 91042400 | 123,153,600
Doanh thu ban hing bang tién mat 60,130,000 68,720,000 85,900,000 94,490,000 | 111,670,000 | 128,850,000 | 154,620,000 | 180,390,000 | 188,980,000 | 197,570,000 | 206,160,000 | 214,750,000
Tién mat thu tir ban hang tra cham
Cac khoan thu bang tién mat khic
g thu bang tién mat 99,365,000 57,046,600 66,597,000 72,525,000 89,526,800 | 111496200 | 147,023,200 | 190,001,600 | 223251400 | 258985000 | 297,202,400 | 337,903,600
Diu tw ban dau 39,235,000
Chi phi Iuong 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 35,250,000
Chi phi marketing 3,006,500 3,436,000 4,295,000 4,724,500 5,583,500 | 6442500 | 7,731,000 | 9,019,500 | 9449000 |  9.878500 | 10,308,000 | 10,737,500
Chi phi 1ai vay
Chi phi gbe vay - - - - - - - - - - - -
Tién dién/nuée 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | _ 2,000,000 | 2,000,000
Tién dién thoai/ internet 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | _2,000.000 | 2,000,000 | 2,000,000 | _ 2,000.000 | 2,000,000
Chi phi hoat dong 410,000 | N - T - T - T - T - T - T - T - T - T N
Chi phi mjt bang - - - - - - - - - - - -
Chi phi cap giy phép kinh doanh 150,000 - - - - - - - - - - -
Thus 2,803,900 2,061,600 2,577,000 2,834,700 3350,100 | 3,865,500 | 4638600 | 5411700 |  5.669.400 | 5.927.100 | _ 6184800 | 6442500
Chi phi mua hang 37,933,000 43,352,000 54,190,000 59,609,000 70,447,000 | 81,285,000 | 97,542,000 | 113,799,000 | 119,218,000 | 124,637,000 | 130,056,000 | 135475000
Tong chi bang tién mat 111,038,400 76,349,600 88,562,000 94,668,200 | 106,880,600 | 119,093,000 | 137,411,600 | 155,730,200 | 161,836,400 | 167,942,600 | 174,048,800 | 191,905,000
Khoin dw bang tién mat cudi thi| __(11,673.400)| __ (19,303,000)| (21,965,000)]  (22,143200)] _ (17,353800)] (7.596.800)] 9,611,600 | 34,271,400 | 61,415,000 | 91,042,400 | 123,153,600 | 145,998,600
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BANG 13: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM TU NAM 2023-2027

- NAM
STt Khodn myc 2023 2024 2025 2026 2027
1_|TONG DOANH THU 2,750,760,000 | 2,954,520,000 | 3,362,040,000 | 3,769,560,000 | 4,075,200,000
1 |TONG CHI PHI 2,57,852,633 | 2,428,543,093 | 2,709,300,684 | 3,004,098,398 | 3,231,171,987
1 |Bién phi 1,756,166,000 | 1,901,929,200 | 2,164,132,080 | 2,426,369,808 | 2,623,182,269
- |Mua NVL san pham 1,755,756,000 | 1,885,812,000 | 2,145,924,000 | 2.406,036,000 | 2,601,120,000
- |Chi phi hoat dong 410,000 16,117,200 18208080 | 20,333,808 | 22,062,260
2 |Pinh phi 501,686,633 | 526,614,793 | 545,168,604 | 577,728,590 | 607,989,718
- |CP tién luong 352,800,000 | 370,440,000 | 388,962,000 | 408,410,100 | 428,830,605
- |CP Marketing 87,808,300 95,006,460 | 108,206,604 | 121,318,490 | 131,159,113
- |CP khdu hao 13,078,333 13,078,333 - - -
- |CP lai vay - - - - -
- |CP thué mat bang - - - - -
- |CP dien, nusc 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000
- |Chi phi dién thoai, intetnet 24,000,000] 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
0. |Loinhudn trwéc thué 492,907,367 | 525976,007 | 652,739,316 | 765,461,602 | 844,028,013
- |Thué mon bai 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- |Thué GTGT (2%) 55,015,200 59,000,400 67,240,800 75,391,200 81,504,000
- |Thué TNDN (1%) 27,507,600 | 29,545,200 33,620,400 37.605.600 | 40,752,000
IV. |Lgi nhuan sau thué 400,384,567 | 436,340,407 | 550,878,116 | 651,374,802 | 720,772,013
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BANG 14: BANG LUU CHUYEN TIEN MAT TU NAM 2023-2027

NAM 2023 2024 2025 2026 2027
Tién mat cé déu nam 145,998,600 544,461,500 969,880,240 1,496,758,356 2,124,133,158
Doanh thu ban hang bang tién mat 2.750.760.000 2.954.520.000 3.362.040.000 3.769.560.000 4.,075.200.000
Tién mit thu tir ban hang tra cham
Ciéc khoan thu bang tien mjt khac
T(K)Ilg thu béllg tién mat 2,896,758,600 3,498,981,500 4,331,920,240 5,266,318,356 6,199,333,158
Péu tr ban dau
Chi phi lrong 352,800,000 370,440,000 388,962.000 408.410.100 428.830.605
Chi phi quang céo/cp khic 87.808.300 95.096.460 108.206.604 121.318.490 131.159.113
Chi phi lai vay - - - - -
Chi phi gdc vay - - - - -
Ticn dién/nude 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Ticn dién thoai/ internet 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Chi phi hoat dong 410,000 16.117.200 18.208.080 20.333.808 22.062.269
Chi phi m3t bang 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Chi phi cap giay phép kinh doanh
Thué 83.522.800 89.635.600 101.861.200 114,086.800 123.256.000
Chi phi mua hang 1,755.756.000 1.885.812.000 2,145.924.000 2.406.036.000 2.601.120.000
T(K)Ilg chi béllg tién mat 2,352,297,100 2,529,101,260 2,835,161,884 3,142,185,198 3,378,427,987
Khoin dw béllg tién mat cudi nam 544,461,500 969,880,240 1,496,758,356 2,124,133,158 2,820,905,170





